	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LỊCH HỌC TUẦN 19 LỚP 4/1
Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(10/01)
	Chiều
	Toán
	Dấu hiệu chia hết cho 9
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1, 2 trang 97

	
	
	Tập đọc
	Rất nhiều mặt trăng + Rất nhiều mặt trăng (tt)
	Trực tuyến 14h30

	
	
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Crayola Art
	Video

	Thứ ba
(11/01)
	Chiều
	Toán
Kể chuyện
	Dấu hiệu chia hết cho 3
Búp bê của ai?
	 Trực tuyến 14h30 Làm bài SGK 1,2 trang 97

	
	Sáng
	Chính tả
	Nghe viết: Mùa đông trên rẻo cao

	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(12/01)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập 
	Xem video làm bài 1,2,3 trang 98

	
	
	Khoa học
	Ôn tập HKI
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	LTVC
	Câu kể Ai làm gì? Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
	Trực tuyến 14h30

	
	
	Âm nhạc
	Ôn tập các bài hát đã học, nghe nhạc.
	Xem video

	Thứ năm
(13/01)
	Sáng
	Toán
	 Luyện tập chung 
	Làm bài 1,2,3 trang 99

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 6:  Ngày tết, lễ hội và mùa xuân (tt)
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật + Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

	Trực tuyến 14h30

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Video

	Thứ sáu
(14/01)
	Sáng
	Lịch sử
	Nước ta cuối thời Trần
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 10 - Lesson 3
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Ôn tập
	Trực tuyến ôn bài & sửa bài kiểm tra

	
	
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng HKI
	ggf





LỊCH HỌC TUẦN 20 LỚP 4/1
Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 24/01/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(17/01)
	Chiều
	Toán
	Ki-lô-mét vuông

	Trực tuyến 14h30 
Làm bài 1,2,3b  trang 99

	
	
	Tập đọc
	Ôn tập tiết 1 + tiết 2
	Trực tuyến 14h30-15h30 trả lời câu hỏi

	
	
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor
	Theo lịch của nhà trường

	Thứ ba
(18/01)
	Chiều
	Toán
      Chính tả
	Luyện tập
Ôn tập tiết 3+tiết 4
	Trực tuyến 14h30 
Làm bài SGK làm bài 1,2,3 trang 100

	
	
	Khoa học
	Không khí cần cho sự cháy + Không khí cần cho sự sống
	Xem video làm ggf

	Thứ tư
(19/01)
	Sáng
	Toán
	Hình bình hành

	 Trực tuyến  14h30
Làm bài 1,2a trang 102

	
	Chiều
	LTVC
	Ôn tập tiết 5 + tiết 6
	Trực tuyến 14h30

	
	
	Kĩ thuật
	Tiếp tục hoàn thành sản phẩm cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Ôn tập 
	Link youtobe

	Thứ năm
(20/01)
	Sáng
	Địa lý
	Đồng bằng Nam Bộ
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Diện tích hình bình hành
Luyện tập 
	Trực tuyến 14h 30 Làm bài Làm bài 1,3a trang 103;
1,2,3a trang 104

	
	
	Mỹ thuật
	HS tiếp tục làm  bài T19, GV nhận xét bài HS đã xong. 
	Gửi bản nhận xét

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Video 

	Thứ sáu
(21/01)
	Sáng
	Tiếng Anh
	Unit 10 - Lesson 3
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	
	Đạo đức
	Kính trọng, biết ơn người lao động (t1+2)
	Trắc nghiệm ggf

	
	
	Toán
	Phân số 
	Làm bài 1,2 trang 106

	
	Chiều
	TLV
	           Ôn tập tiết 7 + tiết 8 
	Trực tuyến 14h30





LỊCH HỌC TUẦN 19 LỚP 4/2
Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(10/01)
	Chiều
	Toán
	Dấu hiệu chia hết cho 9
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1, 2 trang 97

	
	
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Crayola Art
	Video

	
	
	Tập đọc
	Rất nhiều mặt trăng + Rất nhiều mặt trăng (tt)
	Trực tuyến 18h30

	Thứ ba
(11/01)
	Chiều
	Chính tả
	Nghe viết: Mùa đông trên rẻo cao

	HS tự viết bài ở nhà

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 10 - Lesson 3
	Trực tuyến 14h15

	
	Sáng
	Toán
Kể chuyện
	Dấu hiệu chia hết cho 3
Búp bê của ai?
	 Trực tuyến 18h30 Làm bài SGK 1,2 trang 97

	Thứ tư
(12/01)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập 
	Xem video làm bài 1,2,3 trang 98

	
	
	Khoa học
	Ôn tập HKI
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập các bài hát đã học, nghe nhạc.
	Xem video

	
	
	LTVC
	Câu kể Ai làm gì? Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
	Trực tuyến 18h30

	Thứ năm
(13/01)
	Sáng
	Toán
	 Luyện tập chung 
	Làm bài 1,2,3 trang 99

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 6:  Ngày tết, lễ hội và mùa xuân (tt)
	Gửi video

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Video

	
	
	TLV
	Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật + Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

	Trực tuyến 18h30

	Thứ sáu
(14/01)
	Sáng
	Lịch sử
	Nước ta cuối thời Trần
	Xem video làm ggf

	
	
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng HKI
	ggf

	
	Chiều
	Toán
	Ôn tập
	Trực tuyến ôn bài






LỊCH HỌC TUẦN 20 LỚP 4/2
Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(17/01)
	Chiều
	Toán
	Ki-lô-mét vuông

	Làm bài 1,2,3b  trang 99

	
	
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor
	Theo lịch của nhà trường

	
	
	Tập đọc
	Ôn tập tiết 1 + tiết 2
	Trực tuyến 18h30- Trả lời câu hỏi

	Thứ ba
(18/01)
	Sáng
	        Khoa học
	Không khí cần cho sự cháy + Không khí cần cho sự sống
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 10 - Lesson 3
	Trực tuyến 14h15

	
	
	Toán
      Chính tả
	Luyện tập
Ôn tập tiết 3+tiết 4
	Làm bài SGK làm bài 1,2,3 trang 100

	Thứ tư
(19/01)
	Sáng
	Toán
	Hình bình hành

	 Làm bài 1,2a trang 102

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập 
	Link youtobe

	
	
	Kĩ thuật
	Tiếp tục hoàn thành sản phẩm cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	LTVC
	Ôn tập tiết 5 + tiết 6
	Trực tuyến 18h30

	Thứ năm
(20/01)
	Sáng
	Địa lý
	Đồng bằng Nam Bộ
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Video 

	
	
	Mỹ thuật
	Hs tiếp tục làm  bài T19, GV nhận xét bài HS đã xong. 
	Gửi bản nhận xét

	
	
	Toán
	Diện tích hình bình hành
Luyện tập 
	Trực tuyến Làm bài Làm bài 1,3a trang 103;1,2,3a trang 104

	Thứ sáu
(21/01)
	Sáng
	Đạo đức
	Kính trọng, biết ơn người lao động (t1+2)
	Trắc nghiệm ggf

	
	
	Toán
	Phân số 
	Làm bài 1,2 trang 106

	
	Chiều
	TLV
	                      Ôn tập tiết 7 + tiết 8
	Trực tuyến 18h30






LỊCH HỌC TUẦN 19 LỚP 4/3
Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(10/01)
	Sáng
	Toán
	Dấu hiệu chia hết cho 9
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1, 2 trang 97

	
	
	Tập đọc
	Rất nhiều mặt trăng + Rất nhiều mặt trăng (tt)
	Trực tuyến 8h30

	
	
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Crayola Art
	Video

	Thứ ba
(11/01)
	Sáng
	Toán
Kể chuyện
	Dấu hiệu chia hết cho 3
Búp bê của ai?
	 Trực tuyến 8h30 Làm bài SGK 1,2 trang 97

	
	Chiều
	Chính tả
	Nghe viết: Mùa đông trên rẻo cao

	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(12/01)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập 
	Xem video làm bài 1,2,3 trang 98

	
	
	LTVC
	Câu kể Ai làm gì? Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
	Trực tuyến 8h30

	
	Chiều
	          Khoa học
	                    Ôn tập HKI
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	               Unit 10 - Lesson 3
	Trực tuyến 14h15-15h30

	
	
	Âm nhạc
	Ôn tập các bài hát đã học, nghe nhạc.
	Xem video

	Thứ năm
(13/01)
	Sáng
	Toán
	 Luyện tập chung 
	Làm bài 1,2,3 trang 99

	
	
	TLV
	Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật + Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

	Trực tuyến 8h30

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 6:  Ngày tết, lễ hội và mùa xuân (tt)
	Gửi video

	Thứ sáu
(14/01)
	Sáng
	Lịch sử
	Nước ta cuối thời Trần
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Ôn tập
	Trực tuyến 8h30 
Ôn bài và sửa bài kiểm tra

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Video

	
	
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng HKI
	ggf











LỊCH HỌC TUẦN 20 LỚP 4/3
Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(17/01)
	Sáng
	Toán
	Ki-lô-mét vuông

	Trực tuyến 8h30 
Làm bài SGK làm bài 1,2,3b trang 99

	
	
	Tập đọc
	Ôn tập tiết 1 + tiết 2
	Đọc bài trước ở nhà
Trực tuyến 8h30-15h30 trả lời câu hỏi

	
	
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor
	Theo lịch của nhà trường

	Thứ ba
(18/01)
	Sáng
	Toán+ Chính tả
      
	
Luyện tập
Ôn tập tiết 3+tiết 4
	Trực tuyến  8h30
Làm bài 1,2,3 trang 100 

	
	Chiều
	Khoa học
	Không khí cần cho sự cháy + Không khí cần cho sự sống
	Xem video làm ggf

	Thứ tư
(19/01)
	Sáng
	Toán
	Hình bình hành

	 1,2a trang 102


	
	Chiều
	LTVC
	Ôn tập tiết 5 + tiết 6
	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	
	Kĩ thuật
	Tiếp tục hoàn thành sản phẩm cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Ôn tập 
	Link youtobe

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 10 - Lesson 3
	Trực tuyến 14h15-15h30

	Thứ năm
(20/01)
	Sáng
	Địa lý
	                 Đồng bằng Nam bộ
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Diện tích hình bình hành
Luyện tập 
	Trực tuyến 8h30 Làm bài Làm bài1,3a trang 103. 1,2,3a trang 104

	
	
	Mỹ thuật
	Hs tiếp tục làm  bài T19, GV nhận xét bài HS đã xong. 
	Gửi bản nhận xét

	Thứ sáu
(21/01)
	Sáng
	TLV
	           Ôn tập tiết 7 + tiết 8
	Trực tuyến 8h30

	
	
	Đạo đức
	Kính trọng, biết ơn người lao động (t1+2)
	Trắc nghiệm ggf

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Video 

	
	Chiều
	Toán
	                             Phân số 
	Làm bài 1,2 trang 106
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